Một số đề xuất về thể chế cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP ở Việt Nam

PPP là viết tắt của cụm từ “Public - Private - Parnership” trong tiếng Anh hay “Mối quan hệ hợp tác Nhà nước – Tư nhân” theo tiếng Việt. Đây là cụm từ, theo Ngân hàng Thế giới, được sử dụng để chỉ các hình thức quan hệ hợp đồng giữa nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân mà theo đó, nhà đầu tư tư nhân sẽ đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công cộng thay cho nhà nước, và đổi lại, họ sẽ thu được những khoản lợi nhuận nhất định từ việc đầu tư hoặc cung cấp các dịch vụ này.

Cũng theo Ngân hàng Thế giới, sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng có thể phân thành các loại hợp đồng hay các hình thức sau: Hợp đồng quản lý và cho thuê công trình; Hợp đồng nhượng quyền kinh doanh bao gồm các loại hợp đồng như Hợp đồng Cải tạo – Khai thác – Chuyển giao (ROF), Hợp đồng Cải tạo – Thuê – Chuyển giao (RLF), Hợp đồng Xây dựng – Cải tạo – Khai thác – Chuyển giao (BROF); Hợp đồng dự án bao gồm các loại hợp đồng như Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng – Thuê – Sở hữu (BLO), Hợp đồng Xây dựng – Khai thác – Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Khai thác (BOO); và cuối cùng là hình thức chuyển nhượng cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước sở hữu công trình sang khu vực tư nhân.

Ở Việt Nam, văn bản quy phạm pháp luật quy định về một số hình thức PPP được nhà nước ban hành lần đầu tiên vào năm 1997 với Nghị định 77/CP. Nghị định này quy định việc áp dụng hình thức đầu tư BOT, BTO và BT cho đầu tư trong nước vào tháng 5 năm 1998, Chính phủ tiếp tục ra nghị định 62/NĐ - CP, mở rộng hình thức đầu tư BOT, BTO và BT cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nghị định 62/NĐ - CP sau đó được sửa đổi bởi nghị định 02/NĐ - CP vào tháng 1 năm 1999. Đây là 3 nghị định đầu tiên đặt ra cơ sở pháp lý cho việc áp dụng một số hình thức PPP ở Việt Nam.

Nghị định 78/2007/NĐ - CP ban hành vào tháng 5 năm 2007 quy định chi tiết trình tự thực hiện, các ưu đãi của Nhà nước, và các vấn đề khác áp dụng cho các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT. Khi mới ban hành, Nghị định này đã được xem là một văn bản quan trọng nhất quy định về hình thức đầu tư BOT, BTO và BT trước khi một Bộ luật chính thức được ra đời. Tuy nhiên, gần đây Nghị định 78/2007/NĐ - CP đã được thay thế bởi Nghị định mới, Nghị định số 108/2009/NĐ - CP ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2009, và phạm vi điều chỉnh của nghị định này cũng vẫn chỉ bao gồm ba hình thức BOT, BTO và BT.

Theo các tác giả của bài báo này, nhà nước nên xem xét việc mở rộng thêm một số hình thức PPP khác ngoài các hình thức BOT, BTO và BT vì rất có thể trong nhiều trường hợp, các hình thức PPP khác hiệu quả hơn ba hình thức này. Trên cơ sở đó, bài báo hướng tới một số đề xuất về thể chế chung cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, Việt Nam nên cân nhắc việc tiến tới thành lập một cơ quan chuyên trách nghiên cứu chính sách, cũng như là đầu mối quản lý nhà nước, đào tạo nhân lực và tư vấn, hỗ trợ các bên trong quá trình thực hiện các dự án PPP. Cơ quan này có thể gọi là Trung tâm PPP. Trung tâm PPP nên nằm trong cơ quan quản lý về đầu tư của cả nước đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhân lực được tập hợp bao gồm các cá nhân từ các lĩnh vực chuyên môn khác nhau có khả năng nghiên cứu và có nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực đầu tư công và Hợp tác nhà nước – Tư nhân. Nhiệm vụ chính của Trung tâm này bao gồm: nghiên cứu chính sách liên quan đến chương trình PPP, tiêu chuẩn hoá và cung cấp các tài liệu hướng dẫn cho các dự án thực hiện theo hình thức PPP, xúc tiến các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư PPP, đào tạo nhân lực tham gia và quản lý các dự án PPP...

Thứ hai, trước khi đưa một dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, nhà nước cần sử dụng phương pháp “Value for Money” hay “Giá trị đồng tiền” để xem xét đến tính hiệu quả của dự án nếu được thực hiện theo các hình thức đầu tư khác, đặc biệt là so với trường hợp Nhà nước tự thực hiện đầu tư. Ý tưởng của phương pháp này là đem so sánh dự án giữa hai trường hợp do tư nhân đầu tư theo hình thức PPP với trường hợp nhà nước tự hoặc đi vay vốn đầu tư. Với cùng các yếu tố đầu ra được xác định trước, phương pháp này sẽ đem so sánh giá trị hiện tại của chi phí giữa hai phương án, phương án nào có chi phí thấp hơn, phương án đó sẽ có lợi hơn về kinh tế cho xã hội. Cũng ở các nước nêu trên, việc tiến hành phân tích “Giá trị đồng tiền” được thực hiện đồng thời với việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

Thứ ba, sau khi sử dụng phương pháp “Giá trị đồng tiền” để chọn ra danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, nhà nước cần sắp xếp các dự án trong danh mục này theo thứ tự ưu tiên. Căn cứ để sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên là dựa vào chỉ tiêu suất thu lợi kinh tế cao cần được ưu tiên thực hiện trước.

Thứ tư, Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi và phân tích “Giá trị đồng tiền” cho mỗi một dự án trước hết nên được thực hiện bởi các Bộ, ngành và địa phương. Tất cả các dự án đã được Bộ, ngành, địa phương xác định là phù hợp cho việc áp dụng hình thức PPP, sau đó Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phân tích “Giá trị đồng tiền” sẽ được thẩm định bởi Trung tâm PPP. Sau bước này, các dự án được xác định là phù hợp với hình thức PPP mới được chính thức cho phép liệt vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP của Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh. Trong trường hợp dự án được đề xuất bởi các Nhà đầu tư, các nhà đầu tư cần lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phân tích  “Giá trị đồng tiền” cho dự án. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phân tích “Giá trị đồng tiền” này sau đó sẽ được trình lên Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh được Nhà nước giao cho quản lý dự án đó. Sau khi xem xét, nếu xác định rằng dự án do nhà đầu tư đề xuất là phù hợp với hình thức đầu tư PPP, Bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh sẽ gửi Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phân tích  “Giá trị đồng tiền” đến trung tâm PPP để cho ý kiến thẩm định. Sau bước này, nếu như dự án được xác định phù hợp với hình thức đầu tư PPP thì sẽ được bổ sung vào danh mục các dự án đầu tư kêu gọi đầu tư theo hình thức này.

Thứ năm, chỉ có những dự án PPP với ít nhất một nhà đầu tư quan tâm có đủ năng lực thực hiện, bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi cùng với phân tích “Giá trị đồng tiền” sẽ được tổ chức thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các tài liệu này sau đó sẽ được gửi đến Trung tâm PPP một lầm nữa để thực hiện công tác thẩm định. Báo cáo nghiên cứu khả thi sau đó sẽ được phê duyệt bởi người có thẩm quyền. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt xong, đối với các dự án có nhiều hơn một nhà đầu tư đăng ký, cơ quan nhà nước sẽ lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc quốc tế để lựa chọn ra nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án.  Nếu dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ chỉ định nhà đầu tư để thực hiện việc đàm phán ký hợp đồng dự án. Ngoài ra, để thực hiện các hoạt động như phân tích “Giá trị đồng tiền”, đánh giá lựa chọn nhà thầu và đàm phán hợp đồng dự án, cơ quan nhà nước có thể yêu cầu sự hỗ trợ của Trung tâm PPP.

Thứ sáu, được đảm bảo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện tốt chức năng quản lý hợp đồng dự án, nhà nước cần có quy định rõ trong Luật các quyền hạn và biện pháp cần thiết như yêu cầu các doanh nghiệp dự án phải có trách nhiệm báo cáo trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý, hoạt động của doanh nghiệp dự án, chất lượng của công trình dự án, chất lượng dịch vụ được cung cấp cũng như cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền  về tình hình quản lý, hoạt động của doanh nghiệp dự án, chất lượng dịch vụ được cung cấp cũng như cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cử đại diện tới thanh tra, kiểm tra các tài liệu của doanh nghiệp dự án.

Dựa trên một số đề xuất về thể chế nêu trên, phần kết của bài báo mô tả tóm tắt trình tự, thủ tục kiến nghị cho các dự án PPP do nhà nước kêu gọi đầu tư trên Hình 1 và cho các dự án PPP do nhà đầu tư tự đề xuất trên Hình 2.
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                Hình 1. Trình tự, thủ tục kiến nghị cho các dự án PPP do nhà nước kêu gọi đầu tư

                 
























 


 


 


 


 

 


 



 


  Hình 2. Trình tự, thủ tục kiến nghị cho các dự án PPP do nhà đầu tư tự đề xuất
 Nguồn: TC Xây dựng, số 3/2010.
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